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                                                                                Môn: NGỮ VĂN 6
                                                                               Năm học: 2023-2024                                           
I. ĐỌC VĂN BẢN: Nắm vững đặc trưng thể loại
1. Truyện 
	Đơn vị kiến thức
	Khái niệm/ Đặc điểm

	Cốt truyện
	Gồm các sự kiện chính được sắp xếp theo trình tự nhất định; có mở đầu, diễn biến, kết thúc

	Nhân vật
	- Là đối tượng được khắc họa trong tác phẩm: có hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ…
- Nhân vật có thể là người, thần tiên, con vật, đồ vật…

	Người kể chuyện Ngôi kể
	- Là nhân vật do tác giả tạo ra để kể lại câu chuyện
- Ngôi kể thứ nhất: người kể chuyện xưng “tôi” kể lại chuyện mình chứng kiến hoặc tham gia.
- Ngôi kể thứ ba: người kể chuyện “giấu mình”, không tham gia vào câu chuyện nhưng có khả năng “biết hết” mọi chuyện

	Lời người kể chuyện 
	- Là lời thuật lại các sự việc trong câu chuyện

	Lời nhân vật
	- Là lời nói trực tiếp của nhân vật

	Nhân vật trong truyện đồng thoại
	- Thường là đồ vật, loài vật được nhân cách hóa
- Vừa mang đặc tính vốn có của loài vật hoặc đồ vật, vừa mang đặc điểm của con người


2. Miêu tả nhân vật trong truyện kể
	Đơn vị kiến thức
	Khái niệm/ Đặc điểm

	Ngoại hình
	Dáng vẻ bề ngoài của nhân vật (thân hình, gương mặt, ánh mắt, làn da, mái tóc, trang phục…)

	Hành động
	Cử chỉ, việc làm thể hiện cách ứng xử của nhân vật với bản thân và thế giới xung quanh

	Ngôn ngữ
	Lời nói của nhân vật (đối thoại, độc thoại)

	Thế giới nội tâm
	Những tình cảm, suy nghĩ của nhân vật


3. Thơ
	Đơn vị kiến thức
	Khái niệm/ Đặc điểm

	Thể thơ
	- Dựa vào số tiếng trong mỗi dòng, số dòng trong mỗi bài
- Các thể thơ: bốn chữ, năm chữ, bảy chữ, tám chữ, lục bát, tự do…

	Ngôn ngữ
	- Cô đọng, giàu nhạc điệu, hình ảnh
- Sử dụng nhiều biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ…

	Nội dung
	- Thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trước cuộc sống
- Tình cảm, cảm xúc của nhà thơ có thể biểu hiện gián tiếp qua yếu tố tự sự (kể lại sự việc, câu chuyện) hoặc miêu tả





Đề I.
CÁI TẾT CỦA MÈO CON – CUỘC CHIẾN VỚI RẮN HỔ MANG
       Mấy hôm sau, Mèo con đã thuộc tất cả các ngóc ngách từ trên nhà xuống bếp, từ trong sân ra đến ngoài vườn. Đến chỗ nào cũng có những cuộc gặp gõ, những câu chuyện làm cho Mèo con ngẫm nghĩ. Cả ngày chú chạy chơi cho đến lúc nào nghe Bống gọi:
     - Miu Miu về ăn cơm.
      Bữa trưa ấy, Mèo con lại nằm lim dim mắt sưởi nắng trên thềm nhà. Mẹ Bống đang xay cối thóc ù ù, rào rào. Mấy chú gà con chiếp chiếp xúm xít đến nhặt những hạt thóc vãi.
      Bỗng trong chuồng gà nghe quác một tiếng thật to. Quác Quác, gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xòa cánh nhảy tót ra ngoài.
Mèo con bỗng lạnh người. Một con rắn đang bạnh to cổ, lắc lư cất cao đầu, trườn mình lên ổ trứng gà đang ấp.
    Gà mẹ mắt long lên, đuôi và cánh xù to, cuống quýt:
 - Quác quác! Cậu Miu ơi! Cậu cứu lấy ổ trứng của tôi.
    Miu không kịp suy nghĩ gì, nhảy chồm lên giữa mình Hổ Mang. Phịch, cả hai con đều rơi xuống đất.
    Hổ Mang cổ càng bạnh to, lưỡi thè ra hằn học:
  -Thằng ranh, mày muốn chết sẽ được chết!
    Vút, cái đầu rắn lao thẳng tới.
    Mèo con quật đuôi, nhảy sang bên tránh được:
  - Phì, tao sẽ bẻ gãy xương sống mày.
    Mèo con lông dựng đứng lên, răng nanh nhe ra, vuốt nhọn thủ sẵn ở cả bốn chân.
Vút, rắn lại lao cái nữa. Mèo con lại vừa vặn tránh được.
  - Quác, quác, cậu phải nhảy vòng tròn thì nó mới không mổ kịp.
    Gà mẹ ở ngoài kêu to lên. Mèo con được mách nước, cứ chồm chồm nhảy tròn xung quanh.
    Hổ Mang cố xoay theo, đầu lắc lư, nhưng nó không mổ được cái nào nữa.
    Bỗng chát một tiếng, Hổ Mang gục đầu xuống, quằn quại định chuồn đi. Chát một tiếng nữa, Hổ Mang đã gãy sống lưng, nằm thẳng đờ. Mẹ Bống tay cầm cái đòn gánh nện cho cái nữa giập đầu con rắn độc.
   - Cục ta cục tác. Ối giời ôi thôi thoát rồi. Cám ơn cậu Miu nhé!
    Gà mẹ lục cục nhảy lên chuồng xem ổ trứng có việc gì không.
    Bống ở trên nhà chạy xuống, bế Mèo con lên:
   - Úi chao, tí nữa rắn nó mổ chết Miu của chị.
     Mẹ Bống bảo: Con Miu này thế mà gan, nó đánh nhau mãi với con rắn đấy!

Câu 1. Câu chuyện được kể theo ngôi kể nào? Vì sao em biết?
Câu 2. Những nhân vật nào trong câu chuyện này là nhân vật mang đặc điểm của truyện đồng thoại? Vì sao? 
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu:  “Hổ Mang cổ càng bạnh to, mắt như hai hòn lửa, lưỡi thè ra hằn học…” 
Câu 4. Khi nghe lời kêu cứu của gà mẹ, Mèo Con đã có thái độ và hành động gì? Qua đó, em thấy được phẩm chất gì của Mèo Con? 
[bookmark: _GoBack]Câu 5. Trải nghiệm của Mèo Con trong truyện “Cái tết của Mèo Con” gợi cho em liên tưởng đến điều gì trong cuộc sống của chính mình? Hãy viết khoảng 5 đến 7 câu chia sẻ với mọi người câu chuyện của em. 
Đề II. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như của tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
…Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe.
(Nghe thầy đọc thơ – Trần Đăng Khoa)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Căn cứ vào đâu mà em biết?
Câu 2. Hãy ghi lại 2 hình ảnh thiên nhiên được tác giả sử dụng để miêu tả tiếng thơ thầy đọc? 
Câu 3. Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong dòng thơ “Mái chèo nghe vọng sông xa/ Êm êm như tiếng của bà năm xưa”? 
Câu 4. Đọc đoạn thơ anh, chị hiểu thế nào về tình cảm mà nhà thơ dành cho người thầy của mình? 
Câu 5. Ghi lại suy nghĩ (khoảng 5-7 câu văn) của bản thân về những công ơn của thầy cô trong cuộc đời mỗi con người? 
Câu 6. Tìm những câu cao dao, tục ngữ nói về tình cảm, công ơn của thầy cô.
II. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1. Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ
Bài 1: Tìm cụm danh từ trong những câu văn sau:
a. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en.
b. Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao.
c. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn.
Bài 2: Tìm cụm động từ trong những câu văn sau:
a. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời.
b. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu.
c. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy.
Bài 3: Tìm cụm tính từ trong những câu văn sau:
a. Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.
b. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục.
2. Từ đồng âm, từ đa nghĩa
	Nội dung
	Khái niệm
	Ví dụ

	Từ đồng âm
	
	

	Từ đa nghĩa
	
	


Bài tập: So sánh nghĩa của các từ in đậm trong các cặp câu sau và cho biết đó là từ đồng âm hay từ đa nghĩa.
a1. Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa.
a2. Cô ấy đeo rất nhiều vàng.
b1. Tấm lòng theo mũi tàu ra.
Với tôi quần đảo Trường Sa rất gần.
b2. Bạn Lan có chiếc mũi dọc dừa rất đẹp.
3. Giải nghĩa từ
4. Các biện pháp nghệ thuật: 
	Các biện pháp NT
	Khái niệm
	Tác dụng

	So sánh
	
	

	Nhân hóa
	
	


Bài tập: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa có trong những ví dụ sau:
a. Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.
b. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể, sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi.
c. Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như long đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn.
d. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên.
III. VIẾT
1. Từ những trải nghiệm thực tế cuộc sống trong tình bạn, em hãy viết bài văn kể lại kỉ niệm sâu sắc với một người bạn của mình.
2. Ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi thơ đáng nhớ, nơi đó chất chứa biết bao kỉ niệm vui buồn. Tất cả những kỉ niệm đó đều mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị, giúp chúng ta trưởng thành hơn. Kỉ niệm tuổi thơ của em thế nào? Hãy viết bài văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ đó.
3. Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về một bài thơ mà em yêu thích.
Lưu ý: đề chỉ mang tính chất minh họa.
